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I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
	
tt
	
Mục tiêu chủ đề
	
Nội dung chủ đề
	
Hoạt động chủ đề
	
Địa điểm 
tổ chức
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4

	
	
	
	
	
	Bé với mưa

	Nắng và gió quê em
	Ngày và đêm

	Mùa hè bé yêu

	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	1
	Kết hợp các động tác cơ bản trong bài tập thể dục sáng








	Kết hợp các động tác cơ bản trong bài tập thể dục sáng








	TDS: Tập các động tác
- Động tác hô hấp: Thổi bóng
- ĐT Tay: Đưa 2 tay ra trước lên cao
- ĐT lưng, bụng: Nghiêng người sang 2 bên
- ĐT chân: Đứng nhún chân, khuỵu gối
- ĐT bật: Bật chụm tách chân
	Sân chơi
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	2
	Bền bỉ, dẻo dai, duy trì được vận động chạy chậm 80m
	Chạy chậm 80m


	Trò chơi: Bé làm vận động viên chạy chậm 80 m 

	Sân chơi
	
HĐNT

	
HĐNT
	
HĐNT

	HĐNT

	3
	Mạnh mẽ khéo léo, phối hợp nhịp nhàng khi tham gia các hoạt động tập thể, chạy nhảy theo đội hình, thực hiện các vận động theo nhóm


	Đi, chạy, nhảy theo đội hình, thực hiện các vận động theo nhóm






	Trò chơi vận động: 
- Trời nắng trời mưa
- Bật qua suối nhỏ
- Ai nhanh nhất
- Thả diều
Trò chơi dân gian: 
- Bịt mắt bắt dê 
- Mèo đuổi chuột
- Lộn cầu vồng 
- Xi bô khoai
	

Sân chơi

	


HĐNT





	


HĐNT





	


HĐNT





	


HĐNT






	4
	Thể hiện sự dẻo dai, khả năng phối hợp khéo léo khi thực hiện vận động bò bằng bàn tay và bàn chân giữa 2 đường kẻ rộng 40cm, dài 3-4m không chệch ra ngoài

	Bò bằng bàn tay và bàn chân giữa 2 đường kẻ rộng 40cm, dài 3 - 4m





	Hoạt động học: Bò bằng bàn tay và bàn chân giữa 2 đường kẻ rộng 40cm, dài
3 - 4m
- Trò chơi: Thi ai bò nhanh


	
Lớp học


Sân chơi
Hiên lớp


	
	
	
HĐH



HĐNT


	
HĐG

	5
	Tung bóng thẳng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay ở độ cao 40-50cm, không làm rơi bóng

	Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay



	Hoạt động học: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay
Trò chơi: Bé tung bóng giỏi
	
Lớp học


Hiên lớp
Sân chơi
	
HĐH


HĐG

	




	
	



HĐNT

	6
	Biết tự cài - cởi cúc, xâu - buộc dây giầy, dây mũ

	Tự cài -cởi cúc, xâu - buộc dây giầy, dây áo dây mũ

	Trò chơi: 
- Đóng mở cúc áo
- Bé xâu buộc dây giầy, dây áo, dây mũ
	Hiên lớp
	

	
	HĐG
	HĐG

	7
	Biết gập giấy tạo hình đơn giản theo hướng dẫn tạo thành quạt giấy, ô..

	Gập giấy làm quạt, ô



	Trò chơi: 
- Bé gấp ô che nắng
- Bé gấp quạt xinh
- Bé gấp quần áo 
	Hiên lớp
	

HĐG

	HĐG
	
	HĐG

	8
	Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học theo mùa







	- Một số chế độ ăn khi trẻ bị bệnh (táo bón, tiêu chảy, sốt, suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì,…)
 - Hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh theo mùa và phòng chống dịch bệnh 
covid - 19
	Trao đổi với phụ huynh về chế độ ăn của trẻ khi trẻ bị bệnh  (táo bón, tiêu chảy, sốt, suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì,…)
Tuyên truyền phụ huynh cách phòng chống dịch bệnh theo mùa và tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5K để phòng chống dịch bệnh covid 19
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	9
	Làm quen một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản vào mùa hè





	Một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản vào mùa hè






	Quan sát, trò chuyện hướng dẫn trẻ một số cách bảo quản đồ ăn: đồ ăn nấu xong phải có vung đậy, thức ăn trong bát đĩa phải úp trong lồng bàn hoặc cho vào hộp đậy nắp, đồ ăn cho vào tủ lạnh phải đậy kín
	Lớp học
	VSAN
	
	
	VSAN

	10
	Biết ích lợi và lựa chọn sử dụng trang phục phù hợp thời tiết





	Ích lợi và cách sử dụng trang phục phù hợp thời tiết





	Hoạt động học: Bé chọn đúng trang phục mùa hè.
Trò chơi:
- Bé chọn đúng trang phục đi mưa
-  Bé chọn đúng trang phục đi nắng
- Bé chọn đúng trang phục mùa hè
	Lớp học
	

HĐG

	

HĐG
	

HĐG






	HĐH

HĐG







	11
	Biết tránh và không làm một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở phù hợp độ tuổi


	Biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi được nhắc nhở


	Trò chuyện, xem tranh ảnh một số hành động nguy hiểm và cách trú mưa, tránh nắng mùa hè, đi trời tối.
Trò chơi:
- Bé chọn hành vi đúng sai 
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	

	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	12
	Biết một số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con nguời





	Thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con nguời






	Hoạt động học: Khám phá mưa
Quan sát trò chuyện một số hiện tượng: nắng, mưa, gió, ngày đêm
Làm thực nghiệm nước bốc hơi, phơi vải.
Trò chơi: Sự chuyển động của gió

	Lớp học

Sân trường


     Hiên lớp



	HĐH

HĐNT


HĐG



	HĐNT


HĐG

	HĐNT




	HĐNT





	13
	Nhận ra sự khác nhau giữa ngày và đêm




	Sự khác nhau giữa ngày và đêm




	Xem tranh ảnh, video sự khác nhau giữa ngày và đêm, so sánh sự khác nhau của một số hoạt động giữa ngày và đêm.
Nghe truyện: Sự tích ngày và đêm
	Lớp học
	
	
	HĐC
	

	14
	Có một số hiểu biết về các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật, cây


	Các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật, cây



	Hoạt động học: Ánh sáng có từ đâu?
Trò chơi: Ánh sáng có từ đâu (lựa chọn tranh ảnh nến, đèn phin, đèn điện).
Quan sát cây có nắng và cây bị che nắng, nêu nhận xét
	   Lớp học


Hiên lớp
	
	 HĐH



HĐG
	




HĐG

	

	15
	Có một số hiểu biết về không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật, cây




	Không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật, cây




	Làm thí nghệm: Ai làm tắt nến
Trò chơi: Không khí có nặng không
Trò chơi: Hít thở, nín thở theo khả năng nêu cảm nhận của trẻ


	Hiên lớp


Sân chơi

	
	HĐG




	

HĐNT
	

	16
	Thực hiện được một số thao tác đơn giản với máy tính







	Một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột (kích đơn)






	Trò chơi Elearning trên máy tính:
- Chọn đúng trang phục khi đi nắng, đi mưa?
 - Nối đúng hoạt động các buổi trong ngày
 - Lựa chọn cách ứng phó với thay đổi của thời tiết
 - Kéo thả trang phục vào đúng mùa
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	17
	Có khả năng so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
	So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
	Hoạt động học: So sánh thêm bớt trong phạm vi 5
Trò chơi: Bé thêm bớt đúng



	Lớp học


	
	
	
	HĐH

HĐG
HĐC


	18
	Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 3 đối tượng (ABC, AAB, ABB) và tiếp tục thực hiện sao chép lại
	So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc (ABC, AAB, ABB)

	Trò chơi:
- Xếp theo quy tắc
Xếp các hiện tượng mưa, gió, nắng, ban ngày, ban đêm, trang phục mùa hè, món ăn mùa hè

	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	19
	Nhận biết được các buổi: sáng, trưa, chiều, tối

	Nhận biết  các buổi: sáng, trưa, chiều, tối

	Hoạt động học: Nhận biết các buổi trong ngày
Trò chơi: Bé chọn đúng các buổi
	Lớp học
	
	
	HĐH

HĐG
	

	20
	Kể được tên và nói được đặc điểm nổi bật của ngày giải phóng Miền Nam 30/04, Quốc tế lao động 1/5
	Tên và đặc điểm của một số ngày giải phóng Miền Nam 30/04, Quốc tế lao động 1/5

	Trò chuyện, xem tranh ảnh, clip về ngày giải phóng Miền Nam 30/04, Quốc tế lao động 1/5
	Lớp học
	
	
	
	HĐC

	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	21
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề  hiện tượng tự nhiên




	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề hiện tượng tự nhiên





	Hoạt động học: 
- Truyện Sự tích ngày và đêm
- Truyện: Gió và thần mặt trời
Đọc truyện:
- Cuộc phiêu lưu của cô mây
- Hồ nước và mây

	Lớp học
	
	

HĐH




HĐG


	


HĐH



HĐG


	

	22
	Kể lại sự việc theo trình tự




	Kể lại sự việc có nhiều tình tiết




	Kể chuyện theo tranh: 
- Vì sao có mưa?
- Nắng vàng quê em

- Các buổi trong ngày con làm gì?
- Mùa hè của bé
	Lớp học
	

HĐG


	

HĐG


	
HĐG

	HĐG

	23
	Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi








	Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề hiện tượng tự nhiên










	Hoạt động học:
- Thơ Che mưa cho bạn
- Thơ Mùa hạ tuyệt vời
Đọc thơ: 
- Ông mặt trời óng ánh
- Trăng ơi đâu đến
Nghe đồng dao, ca dao, tục ngữ: 
- Đồng dao nói ngược( trời mưa cho mối bắt gà…), 
- Mối trẻ bay cao mối già bay thấp...
- Chuồn chuồn bay thấp thì mưa...
	Lớp học
	HĐH




HĐC





	HĐC
	
HĐC

	
HĐH



HĐC






	24
	Biết cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh. "Đọc" sách theo tranh minh họa ("đọc vẹt")



	Làm quen với cách đọc và viết tiếng Việt:
+ Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới


+ Hướng viết của các nét chữ; đọc ngắt nghỉ sau các dấu
	Đọc thơ chữ to: 
- Che mưa cho bạn 
- Ông mặt trời óng ánh
- Trăng ơi đâu đến
- Mùa hạ tuyệt vời
Lật mở sách kể chuyện theo tranh có chữ


	Lớp học

	HĐG

	HĐG

	HĐG

	HĐG


	25
	Biết sử dụng kí hiệu để "viết": ngày, đêm, nắng gió

	Tập tô, tập đồ các nét chữ


	Tô màu chữ cái rỗng: Mưa, nắng, gió, áo, ô
Sử dụng kí hiệu để vẽ nắng, mưa
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

	26
	Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao

	Gấp quần áo


	Hướng dẫn, bé thực hành gấp quần áo cho vào ba lô, tủ đồ dùng cá nhân
	
Lớp học

	ĐTT
	
	
	

	27
	
	Hoa quả dầm
	Hoạt động học: Bé làm hoa quả dầm
	Lớp học

	
	
	
	HĐH

	28
	Biết cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ giỗ tổ Hùng Vương đất nước








	Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp: của lễ giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội hoa phượng đỏ, biển quê em








	Xem tranh ảnh, video về lễ giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch
Trò chơi: 
+ Lựa chọn đúng món ăn dâng lễ giỗ tổ, hoạt động tham dự lễ giỗ tổ
Xem tranh ảnh, video về lễ hội hoa phượng đỏ,  thăm qua du lịch biển

+ Chọn đúng hoạt động ngày lễ hội hoa phượng đỏ
	Lớp học
	
HĐC











	
	
	




HĐC

	29
	Biết phân biệt hành vi  " đúng" - " sai"



	Phân biệt hành vi" đúng" - " sai"



	Hoạt động học: Bé làm gì khi đi nắng?
Trò chơi: Lựa chọn hành vi đúng sai khi đi nắng, mưa, nắng, gió
	Lớp học
	
HĐG
	HĐH



	
	
HĐG

	30
	Không bẻ cành bứt hoa, bỏ rác đúng nơi quy định




	Hành vi bảo vệ môi trường




	 -Nhặt lá vàng, tưới nước cho cây, không bứt hoa bẻ cành
- Lau dọn vệ sinh đồ dùng đồ đồ chơi, bỏ rác đúng nơi quy định.
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	31
	Biết bộc lộ cảm xúc phù hợp khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật




	Vui sướng, vỗ tay, làm động tác mô phỏng) và sử dụng các từ gợi cảm để nói lên cảm nhận của mình khi nghe âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc 

sống và tác phẩm nghệ thuật


	Nghe hát: 
- Em yêu mùa hè quê em
- Nắng sớm,
- Chào mùa hè 
- Mưa bóng mây
- Hè về vui quá
Xem tranh ảnh vẽ về mưa, biển, ngắm cảnh thiên nhiên khi hoạt động ngoài trời (cảm nhận nắng hè, hóng gió) 
Nghe âm thanh mưa, sấm chớp, nước chảy, gió..làm hành động thể hiện cảm xúc phù hợp.
	
Lớp học




Sân chơi








	
ĐTT




HĐNT








	
ĐTT




HĐNT








	
ĐTT




HĐNT








	
ĐTT




HĐNT









	32
	Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề hiện tượng tự nhiên.
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề hiện tượng tự nhiên.







	-Nghe hát:
- Mưa mùa hè
- Mưa bóng mây
- Hát múa: Chào mùa hè 
Nghe đọc thơ, ca dao, đồng dao:
- Chị gió
- Ông sảo ông sao
- Ông giẳng ông giăng
Nghe truyện: 
- Lời ru của trăng
- Giọt nước tí xíu
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	33
	Thích nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca) của chủ đề hiện tượng tự nhiên

	Nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca)


	Nhạc thiếu nhi không lời:
- Mây và gió
- Em đi trong tươi xanh
- Sau mưa
- Mưa bóng mây
Nhạc dân ca: Mưa rơi
	Lớp học
	VSAN
	VSAN
	VSAN
	VSAN

	34
	Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ…
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát


	Hoạt động học: Dạy hát Cho tôi đi làm mưa với

Hát: Cho tôi đi làm mưa với

	Lớp học
	HĐH

HĐG

	
	
	

	35
	Có khả năng vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa)
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc / Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu
	Hoạt động học: Dạy vận động vỗ tay TTC: Cháu vẽ ông mặt trời 
Biểu diễn: 
- Cháu vẽ ông mặt trời
- Nắng sớm      
- Em yêu mùa hè quê em       
	Lớp học


	
	
HĐG
	HĐH


HĐG


	
HĐG

	36
	Biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục

	Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục

	- Vẽ mưa
- Ông mặt trời 
- Vẽ bầu trời đêm, bầu trời ban ngày
- Vẽ trang phục mùa hè 
	Lớp học

	

HĐG



	

ĐHG



	HĐG

	HĐG


	37
	Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết
	Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết
	Hoạt động học: Bé nặn mặt trời, mặt trăng và các vì sao
- Nặn cầu vồng
-Nặn ông mặt trời, sao, mây
- Nặn kem
	Lớp học

	

HĐG

	



	HĐH

HĐG

	
HĐG

	38
	Biết pha trộn màu để tạo ra màu mới







	Pha trộn màu nước








	Dạy trẻ pha trộn 2 - 3 màu nước tạo ra màu mới
- Chấm màu, thổi màu tạo thành mây
- Chấm màu nước ông mặt trời
- Thổi màu nước trang trí ông mặt trời
- Pha màu nước tạo ra màu mới
	Lớp học
	


HĐG



	HĐG
	HĐG
	HĐG

	39
	Có khả năng tự chọn dụng cụ, vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích








	Làm đồ chơi









	Hoạt động học: 
- Dự án Steam: Bé làm chiếc ô xinh (tiết 1)
- Dự án Steam: Bé làm chiếc ô xinh (tiết 2)
- Hoạt động học: Đính dán diều
- Đính đám mây, ông mặt trời bằng bông
- Làm áo mưa
- Đính gắn ô,quạt
- Đính dán diều
	Lớp học
	
HĐH






HĐG




	HĐH



HĐG
	



HĐG
	
HĐH


HĐG

	40
	Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình

	Đặt tên cho sản phẩm của mình

	Trẻ đặt tên cho sản phẩm của mình

	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	Tổng số nội dung hoạt động phân bố vào nhánh chủ đề
	Chia theo lĩnh vực
	Tổng số                                                      40
	
	
	
	

	
	
	Lĩnh vực thể chất                                     11
	
	
	
	

	
	
	Lĩnh vực nhận thức                                   9                                
	
	
	
	

	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ                                    5
	
	
	
	

	
	
	Lĩnh vực TCKNXH                                   5
	
	
	
	

	
	
	Lĩnh vực thẩm mỹ                                    10
	
	
	
	

	
	Chia theo hoạt động 
trong chế độ sinh hoạt
	Đón - trả trẻ
	 
 
	3
	2
	2
	2

	
	
	Thể dục sáng
	 
 
	1
	1
	1
	1

	
	
	Hoạt động góc
	 
 
	18
	18
	19
	19

	
	
	Hoạt động ngoài trời
	 
 
	4
	4
	6
	5

	
	
	Vệ sinh - ăn ngủ
	 
 
	2
	1
	1
	2

	
	
	Hoạt động chiều
	 
 
	4
	3
	4
	5

	
	
	Thăm quan dã ngoại
	 
 
	0
	0
	0
	0

	
	
	
Lễ hội

	 
 
	0
	0
	0
	0

	
	
	Hoạt động học
	 
 
	5
	4
	5
	5

	
	
	Chia cụ thể hoạt động học
	 Giờ thể chất
	1
	0
	1
	1

	
	
	
	 Giờ nhận thức
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	 Giờ TC-KNXH
	0
	1
	0
	1

	
	
	
	Giờ thẩm mĩ
	2
	0
	2
	1









II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH
	
Tên chủ đề nhánh
	
Số tuần thực hiện
	
Thời gian thực hiện
	
Người phụ trách
	
Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
Bé với mưa
	
1
	
Từ 04/04 đến 08/04/2022
	
	

	
Nắng và gió quê em
	
1
	
Từ 11/04 đến 15/04/2022
	
	Nghỉ bù lễ giỗ tổ Hùng Vương ngày 11/04/2022

	
Ngày và đêm
	
1
	
Từ 18/04 đến 22/04/2022
	
	

	
Mùa hè bé yêu
	
1
	
Từ 25/04 đến 29/04/2022
	
	



III. CHUẨN BỊ:
	 
	Nhánh 
 “Bé với mưa”
	Nhánh 
 “Nắng và gió quê em”
	Nhánh
“ Ngày và đêm ”
	Nhánh 
 “Mùa hè bé yêu”

	Giáo viên
	 - Xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ. 
 - Xây dựng môi trường mở cho trẻ hoạt động: tranh ảnh phù hợp với chủ đề; một số tranh mẫu tạo hình.
 - Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho các hoạt động học và đồ dùng đồ chơi trong các góc chơi.
 - Tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề trẻ học; cách phòng tránh đuối nước; say nắng.
 - Thông tin, trao đổi với phụ huynh cách chăm sóc, dinh dưỡng, phòng bệnh mùa hè và phòng dịch Covid -19.
 - Khơi gợi kinh nghiệm vốn có của trẻ, kích thích trẻ thích tìm tòi, khám phá, phát huy tính tích cực, rèn kỹ năng thực hành, trải nghiệm cho trẻ.

	
	 - Video, bài hát về chủ đề. Video ngày giỗ tổ Hùng Vương.
 - Đồ dùng để trẻ làm thí nghiệm, thực nghiệm sự bốc hơi của nước. 
- Tận dụng một số sản phẩm của trẻ ở chủ đề trước.
- Nguyên liệu làm đồ chơi: Giấy màu, giấy vẽ, sáp màu, bìa kê, kéo, keo dán, băng dính 2 mặt, ống mút, màu nước, lá khô, lọ nhựa.
	  - Video, bài hát về chủ đề. 
 - Đồ dùng để trẻ làm thí nghiệm phơi vải, thổi bong bóng xà phòng, sỏi, bông, quạt gió.
- Tận dụng một số sản phẩm của trẻ ở chủ đề trước.
- Nguyên liệu làm đồ chơi: Giấy màu, giấy vẽ, sáp màu, bìa kê, kéo, keo dán, băng dính 2 mặt, ống mút, màu nước, lá khô, lọ nhựa.
	 - Video, bài hát về chủ đề. 
- Nguyên học liệu làm đồ chơi: Giấy màu, giấy vẽ, sáp màu, bìa kê, giấy các loại, bảng, đất nặn,  tranh vẽ mặt trăng.
	 - Video, bài hát về chủ đề. Video về ngày lễ hội hoa phượng đỏ, ngày lễ 30/4 và 1/5
- Tận dụng một số sản phẩm của trẻ ở chủ đề trước.
- Nguyên học liệu trang phục mùa hè: Giấy các loại, giấy vẽ, sáp màu, bìa kê, kéo, keo dán, băng dính, lống mút, giấy màu, giấy báo, xốp màu, dây.

	Nhà trường
	 - Duyệt kế hoạch giáo dục
 - Trang bị đồ dùng dạy học, nguyên học liệu, tài liệu.

	
Phụ huynh
	- Sưu tầm tranh ảnh về trời mưa. Có thể khuyến khích trẻ sử dụng chai lọ để làm dụng cụ đo lượng nước mưa khi trời đang mưa: Đặt một vài chai ở vị trí khác nhau trong sân để đo lượng nước mưa.
- Ủng hộ nguyên học liệu làm đồ dùng đồ chơi: Bông, lá khô, túi nilong, vải dù, vải mưa, ống nhựa, hộp nhựa, hộp giấy, ống tre, nan tre.
- Phòng chống tốt dịch Covit -19 và một số bệnh theo mùa.  
	- Sưu tầm tranh ảnh về trời nắng. Phụ huynh cho trẻ phơi quần áo và quan sát quần áo trước khi phơi và sau khi phơi
- Ủng hộ nguyên học liệu làm đồ dùng đồ chơi: Giấy màu, ống mút, giấy báo, lịch cũ, ống thổi bong bóng xà phòng
- Phòng chống tốt dịch Covit -19 và một số bệnh theo mùa.  
	  - Sưu tầm tranh ảnh về ban ngày và ban đêm. Mang đến lớp ảnh chụp gia đình đi chơi ban ngày và buổi tối.
- Ủng hộ nguyên học liệu làm đồ dùng đồ chơi: Giấy màu, màu nước.
- Phòng chống tốt dịch Covit 19 và một số bệnh theo mùa.  
	- Sưu tầm tranh ảnh về trang phục mùa hè, món ăn mùa hè. Mang hình ảnh gia đình đi bơi, đi tắm biển, đi du lịch đến lớp. Cha mẹ có thể tổ chức cho con đi nghỉ mát ở biển, ăn những món ăn mùa hè, mặc quần áo mỏng nhẹ. Tham gia các hoạt động mùa hè như: đi xe đạp, đi bơi, xem chèo thuyền tại khu đua thuyền, đi công viên nước. 
- Ủng hộ nguyên học liệu làm đồ dùng đồ chơi: Giấy báo, xốp màu, dây dù ống hút, bìa cattong.
- Phòng chống tốt dịch Covit -19 và một số bệnh theo mùa.  

	Trẻ
	 - Đi học đầy đủ, đeo khẩu trang khi đến trường, sát khuẩn tay khi vào lớp. 
 - Đội mũ khi đi nắng, mặc áo mưa, che ô khi đi dưới trời mưa.
 - Tìm về hiểu chủ đề trẻ học.
 - Sưu tầm tranh ảnh, xem về chủ đề.
 - Cùng cô giáo tạo môi trường góc.





IV. KẾ HOẠCH TOÀN CHỦ ĐỀ
	
	TT
	
Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	1
	Đón trẻ
	-Trao đổi với phụ huynh về chế độ ăn của trẻ khi trẻ bị bệnh  (táo bón, tiêu chảy, sốt, suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì,…)
 - Tuyên truyền phụ huynh cách phòng chống dịch bệnh theo mùa và tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5K để phòng chống dịch bệnh covid - 19.
 - Hướng dẫn, bé thực hành gấp quần áo cho vào ba lô, tủ đồ dùng cá nhân.
 Nghe hát: Em yêu mùa hè quê em, Nắng sớm, Chào mùa hè, Mưa bóng mây, Hè về vui quá.
	

	2
	Thể dục sáng
	+ Khởi động: - Thực hiện các kiểu đi chạy theo đội hình vòng tròn (tự do)
 + Trọng động: Tuần 1 tập động tác hô hấp, tuần 2+3+4 tập kết hợp với vòng ghép lời bài hát: Cho tôi đi làm mưa với, Mùa hè đến
- Động tác hô hấp: Thổi bóng
- ĐT Tay: Đưa 2 tay ra trước lên cao
- ĐT lưng, bụng: Nghiêng người sang 2 bên
- ĐT chân: Đứng nhún chân, khuỵu gối
- Bật: Bật chụm tách chân
 - TC: Trời nắng trời mưa; Mưa to mưa nhỏ; Gió thổi cây nghiêng, 
+ Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng 2- 3 vòng (tự do)
	

	3
	Hoạt động học
	Bé với mưa (Từ 04/04 đến 08/04/2022)
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Dạy hát: Cho tôi đi làm mưa với
	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá mưa 
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Che mưa cho bạn
	Lĩnh vực thẩm mĩ: Steam 
Dự án Bé làm chiếc ô xinh
(tiết 1)
	Lĩnh vực thể chất
Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay
	

	
	
	Nắng và gió quê em (Từ 11/04 đến 15/04/2022)
	Nghỉ bù lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
	Lĩnh vực nhận thức 
Khám phá ánh sáng
	Lĩnh vực thẩm mĩ: Steam
Dự án Bé làm chiếc ô xinh (tiết 2)
	Lĩnh vực TCKNXH
Bé làm gì khi đi nắng
	Lĩnh vực ngôn ngữ: 
Truyện: Gió và thần mặt trời
	

	
	
	Ngày và đêm (Từ 18/04 đến 22/04/2022)
	Lĩnh vực thể chất 
Bò bằng bàn tay và bàn chân giữa 2 đường kẻ rộng 40cm, dài 3-4m
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Dạy vận động vỗ tay theo TTC: Cháu vẽ ông mặt trời
	Lĩnh vực nhận thức
Nhận biết các buổi trong ngày
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Bé nặn mặt trời, mặt trăng và các vì sao (đề tài)
	Lĩnh vực ngôn ngữ 
Truyện: Sự tích ngày và đêm
	

	
	
	Mùa hè bé yêu (Từ 25/04 đến 29/04/2022)
	Lĩnh vực ngôn ngữ: 
Thơ: Mùa hạ tuyệt vời
 
	Lĩnh vực thể chất (sức khỏe)
Bé chọn đúng trang phục mùa hè
	Lĩnh vực nhận thức
So sánh thêm bớt trong phạm vi 5
	Lĩnh vực TCKNXH
Bé làm hoa quả dầm
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Bé đính dán diều (mẫu)
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Bé với mưa  (Từ 04/04 đến 08/04/2022)
	      

- Quan sát: Trời mưa trên hiên lớp
(Cho trẻ quan sát mưa trên hiên lớp. Dự kiến nếu trời không mưa cho trẻ quan sát tranh mưa)
 - TCVĐ: Bật qua suối
 - Chơi tự do: Vẽ phấn trên hiên lớp
	   

-  Quan sát: Áo mưa
- TCDG: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do
Trò chơi  dân gian ( chắt chuyền, ô ăn quan, cắp cua, đá cầu) 
	     - Chạy chậm 80m
- Quan sát: Tranh mưa 
 TCVĐ: Ai chạy nhanh nhất
- Chơi tự do: Tưới cây, nhặt lá vàng, nhặt cỏ.
	     - Chạy chậm 80m
- Quan sát: Bầu trời
( Dự kiến trên bầu trời có chim bay cho trẻ quan sát chim) 
- TCDG: Xi bô khoai
- Chơi tự do: Chơi câu cá, đóng gạch bằng cát ẩm
	

- Quan sát: Thí nghệm nước bốc hơi của nước
- TCVĐ: Tung cao hơn nữa
- Chơi tự do: Bé với đồ chơi vận động trên sân trường
	

	
	
	Nắng và gió quê em (Từ 11/04 đến 15/04/2022)
	Nghỉ bù lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
	- Chạy chậm 80m
- Quan sát: Nắng có những màu gì?
( Dự kiến trời dâm mát: Cho trẻ quan sát bầu trời)
  Cho trẻ quan sát nắng qua lăng kính, qua chai nước 
- TCVĐ: Thả diều
- Chơi tự do: Chơi chăm sóc cây, tưới nước cho cây, nhặt lá vàng rơi.
	- Chạy chậm 80m
- Quan sát: Thí nghiệm mảnh vải nào khô trước
- TCDG: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Bé với đồ chơi vận động trên sân trường.
	 
- Quan sát: Gió
( Dự kiến trời không có gió: Cho trẻ quan sát cây hoa trên sân trường)
 - TCVĐ: Bật qua suối nhỏ
 - Chơi tự do: đóng gạch bằng cát ẩm, câu cá, vẽ phấn trên sân
	 
 - Quan sát: Cây hoa đồng tiền
( Dự kiến nếu có con bướm bay cho trẻ quan sát con bướm)
 - TCDG: Mèo đuổi chuột
-  Chơi tự do: Trò chơi  dân gian ( kéo co, kéo mo cau, đi cà kheo, ô ăn quan) 
	

	
	
	Ngày Và đêm (Từ 18/04 đến 22/04/2022)
	  

- Quan sát: Thời tiết
 - TCDG: 
Xi bô khoai
- Chơi tự do: Trò chơi  dân gian ( chắt chuyền, ô ăn quan, cắp cua, đá cầu) 
	

Trò chơi: Hít thở, nín thở theo khả năng nêu cảm nhận của trẻ.
 - Quan sát tranh bầu trời đêm 
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
 - Chơi tự do: Bé với đồ chơi vận động trên sân trường
	- Chạy chậm 80m
 - Quan sát: Những đám mây
( Dự kiến trời mưa: Cho trẻ quan sát mưa trên hiên lớp)
 - TCVĐ: Thi ai chạy nhanh -   Chơi tự do: Chăm sóc cây xanh: Tưới cây, nhặt lá vàng, nhặt cỏ
	- Chạy chậm 80m
- Quan sát: Cây hoa cúc
 - TCDG: Lộn cầu vồng
 - Chơi ttự do: Tại khu cát nước: pha màu nước, đóng gạch từ cát ẩm 
	 

- Quan sát: Bầu trời
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: Bé với đồ chơi vận động trên sân trường
  
	

	
	
	 Mùa hè bé yêu (Từ 25/04 đến 29/04/2022)
	 
 
- Quan sát: Mũ rộng vành
- TCDG: Mèo đuổi chuột
 - Chơi tự do: Bé với đồ chơi vận động trên sân trường

	

- Quan sát: Thời tiết
- TCVĐ: Ai nhanh nhất
 -  Chơi tự do: Trò chơi  dân gian  (thả dù, thả diều, kéo mo cau, cắp cua, quay sông)
	    

- Quan sát: Bộ quần áo mùa hè
 - TCDG : Lộn cầu vồng
Chơi trò chơi: Thi ai bò nhanh
- Chơi tự do: Vẽ phấn trên sân, vẽ bóng dưới nắng
	   - Chạy chậm 80m
- Quan sát: Tranh bãi biển
- TCVĐ: Tung bóng lên cao
- Chơi tự do: Chơi tại khu cát nước: Đong đo nước, vật chìm vật nổi, Câu cá, đóng khuôn cát ẩm
	 
 
- Lao động tập thể:
 - Cả lớp vệ sinh lau dọn đồ chơi ( Đồ chơi tưới cây, chăm sóc cây, khuôn cát, đồ chơi câu cá)
 - Địa điểm: Sân trường
(khu vực chơi với cát nước)
 - Cho trẻ đếm số đồ chơi cần vệ sinh, lựa chọn đồ dùng cần vệ sinh
(lau, rửa, phơi đồ dùng)
 - Nhắc trẻ lau rửa nhẹ nhàng không nghịch nước làm đổ nước, xếp đồ để phơi ngăn nắp theo từng đồ dùng.
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	Quan sát, trò chuyện hướng dẫn trẻ một số cách bảo quản đồ ăn: đồ ăn nấu xong phải có vung đậy, thức ăn trong bát đĩa phải úp trong lồng bàn hoặc cho vào hộp đậy nắp, đồ ăn cho vào tủ lạnh phải đậy kín.
Nghe các bản nhạc: 
Nhạc thiếu nhi không lời: Mây và gió, Em đi trong tươi xanh, Sau mưa, Mưa bóng mây.
Nhạc dân ca: Mưa rơi 
	

	6
	Hoạt động chiều
	Bé với mưa (Từ 04/04 đến 08/04/2022)
	 - Nghe hát: Mưa mùa hè
	 - Nghe truyện: Nàng tiên mưa
	 -Trò chuyện, xem tranh ảnh.
Chơi trò chơi chọn hành vi đúng sai khi gặp trời mưa
	- Đọc đồng dao: Chuồn chuồn bay thấp thì mưa..; Mối trẻ bay cao, mối già bay thấp. Vè nói ngược.
	 - Xem tranh ảnh, video về lễ giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch
Trò chơi: 
+ Lựa chọn đúng món ăn dâng lễ giỗ tổ, hoạt động tham dự lễ giỗ tổ
  - Liên hoan văn nghệ, nêu gương cuối tuần
	

	
	
	Nắng và gió quê em (Từ 11/04 đến 15/04/2022)
	 Nghỉ bù lễ giỗ tổ Hùng Vương
	  - Nghe truyện: Giọt nước tí xíu
	- Nghe hát: Mưa bóng mây 
- Ôn luyện tạo nhóm số lượng trong phạm vi 5
	 - Trò chuyện, xem tranh ảnh một số hành động nguy hiểm khi đi nắng
Trò chơi:
- Bé chọn hành vi đúng sai khi đi nắng
	 - Liên hoan văn nghệ, nêu gương cuối tuần
	

	
	
	 Ngày Và đêm (Từ 18/04 đến 22/04/2022)
	- Nghe thơ: Chị gió
	- Xem tranh ảnh, video sự khác nhau giữa ngày và đêm So sánh sự khác nhau các hoạt động của ngày và đêm
- Nghe truyện: Sự tích ngày và đêm 
	- Đọc đồng dao: ông sảo ông sao; ông giẳng ông giăng
- Trò chuyện, xem tranh ảnh một số hành động nguy hiểm đi trời tối.
	- Nghe truyện: Lời ru của trăng
	 - Liên hoan văn nghệ, nêu gương cuối tuần
	

	
	
	 Mùa hè bé yêu (Từ 25/04 đến 29/04/2022)
	- Xem tranh, trò chuyện, thực hành cách sơ cứu khi bị say nắng, cảm nắng

	- Hát múa: Chào mùa hè

	- Xem video về ngày lễ hội hoa phượng đỏ
- Trò chơi: Chọn đúng hoạt động ngày lễ hội hoa phượng đỏ
	- Ôn luyện so sánh thêm bớt trong phạm vi 5
	- Trò chuyện, xem tranh ảnh, clip về ngày giải phóng Miền Nam 30/04, Quốc tế lao động 1/5
   - Liên hoan văn nghệ, nêu gương cuối tuần
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
	 
tt
	
Tên góc chơi
	
Mục đích - yêu cầu
	
Các hoạt động/ trò chơi trong góc chơi
	
Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	Bé với mưa
	Nắng gió quê em
	Ngày và đêm
	Mùa hè bé yêu

	1
	Góc phân vai
	*Đóng vai:
 - Gia đình của bé
	- Biết phân vai, nhận vai, đóng vai thể hiện đúng vai chơi, ngôn ngữ của vai các thành viên gia đình trong gia đình khi du lịch, đi tắm biển, đi công viên nước và mua sắm. 
	- Trẻ thực hiện vai chơi vào các thành viên gia đình đi trong gia đình đi du lịch, đi tắm biển, đi công viên nước và mua sắm, đi thả diều
 - Đóng vai thành viên gia đình đi chơi gặp trời mưa, nắng biết chọn trang phục phù hợp, biết cách trú mưa.
	- Đồ dùng, trang phục đi du lịch, làn, ví tiền.
- Diều, quạt
- Trang phục đi nắng, đi mưa
- Âm thanh mưa, gió
	x
	x
	x
	x

	
	
	*Nấu ăn: 


 
	- Trẻ biết các thao tác chế biến một số món ăn đơn giản từ các thực phẩm. 
- Trẻ biết giới thiệu món ăn
- Lấy cất đồ chơi đúng nơi qui định.
	-Thực hiện các thao tác chế biến các món từ thực phẩm thật.           
	- Tạp dề, mũ, bộ đồ nấu ăn, găng tay nilong, khăn lau tay, bàn ghế cho trẻ.                                      
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Pha nước cam
	 - Thực phẩm: Cam bổ miếng, đường, nước lọc.
 Cốc, thìa, ca đựng nước, dụng cụ vắt cam.
	x
	
	 
	 

	
	
	
	
	  - Làm sa lát trộn 
	 - Thực phẩm: Dưa chuột, cà chua, rau xà lách thái nhỏ. Nước sốt.
Bát, đĩa, thìa.

	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Làm món cuốn
	- Thực phẩm: Cà rốt, dưa chuột, giò thái sợi nhỏ. Bánh đa cuốn.
Bát, đĩa, thìa
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Làm hoa quả dầm
	- Thực phẩm: Hoa quả thái miếng nhỏ. Đường, sữa chua, 
sữa đặc.
 Cốc, thìa. 
	
	

	
	x

	
	
	Phòng khám đa khoa
	- Trẻ biết đóng vai bác sĩ khám bệnh, sơ cứu, chữa vết thương cho bệnh nhân, biết thực hiện một số thao tác sơ cứu say nắng
	- Thực hiện các thao tác: Chào hỏi, khám, chữa, kê đơn thuốc, tiêm, dặn dò…
	- Đồ chơi: Sổ y bạ, bút, đồ dùng khám bệnh, các loại thuốc…
	x
	x
	x
	x

	
	
	 Bán hàng:


	- Trẻ biết bày, giới thiệu các mặt hàng,đóng gói sản phẩm và hướng dẫn cách sử dụng một số đồ dùng.
- Sắp xếp đồ dùng gọn gàng sau khi chơi.
	- Thực hiện các thao tác: Sắp xếp bày hàng gọn gàng, đúng gian hàng; chào mời khách, giới thiệu, đưa, lấy đúng hàng.
- Chọn hàng và mua và trả giá, trả tiền.
 - Cất đồ dùng đồ chơi gọn gàng, đúng nơi quy định sau khi chơi xong.
	- Bảng giá, tiền, cân.
- Thực phẩm: rau củ quả, trứng, cam, sữa, đường… 
-  Đồ chơi một số đồ dùng: quần, áo, váy, mũ, dép, kính, phao bơi. 
- Đồ dùng ăn, uống: Nước ngọt, kem.
 - Sản phẩm trẻ làm: mặt trời, mặt trăng, diều, kính, quần áo, mũ, ô, quạt, chong chóng…
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	 Góc nghệ thuật

	 Tạo hình
	- Trẻ biết lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên, phế liệu, dụng cụ tạo hình để tạo ra các sản phẩm như:
Áo mưa, quạt, ô, chong chóng, diều.
 - Biết vẽ, tô màu, bồi phồng, thổi màu nước, sử dụng kĩ năng nặn, tạo ra sản phẩm: ông mặt trời, trăng, sao, đám mây, cảnh bầu trời, mũ, áo, kem.
 - Đặt tên cho sản phẩm của mình.
	 - Thổi mầu nước tạo thành mưa
- Đính dán mây bằng bông
 - Nặn cầu vồng
 - Làm áo mưa bằng túi nilong
 - Vẽ mưa
	- Mẫu gợi ý các sản phẩm.
  - Giấy màu, giấy vẽ, sáp màu, bìa kê, bảng, kéo, keo dán, băng dính 2 mặt, đất nặn, ống mút, lá khô, bông, túi nilong
	x
	
	 
	 

	 
 
	 
 
	
	
	 - Vẽ tô màu- bồi phồng ông mặt trời
- Đính dán quạt
- Đính dán ô bằng lá cây
 - Làm chong chóng
	- Mẫu gợi ý các sản phẩm.
- Giấy màu, giấy vẽ, sáp màu, bìa kê, kéo, keo dán, băng dính 2 mặt, ống mút, màu nước, lá khô, lọ nhựa

	
	x
	 
	 

	
	
	
	
	- Vẽ bầu trời
- Thổi màu ông mặt trời
 - Nặn mặt trời, mặt trăng và các vì sao
	- Mẫu gợi ý các sản phẩm.
- Giấy màu, giấy vẽ, sáp màu, bìa kê, giấy các loại, bảng, đất nặn, tranh vẽ mặt trăng.
	 
	 
	x
	

	
	
	
	
	 - Vẽ mũ
- Gấp váy mùa hè
 - Đính dán diều
 - Nặn kem

	 - Mẫu gợi ý các sản phẩm.
 - Giấy các loại, giấy vẽ, sáp màu, bìa kê, kéo, keo dán, băng dính, lống mút, giấy màu, giấy báo, xốp màu, dây.
	 
	 
	
	x

	 
	 
	Âm nhạc
	- Trẻ nhớ tên, thuộc lời 1 số bài hát về chủ đề
- Luyện kỹ năng ca hát, vận động theo nhạc.
- Mạnh dạn, tự tin khi biểu diễn.
	- Trẻ hát biểu diễn 1 số bài hát về chủ đề: Cho tôi đi làm mưa với, Cháu vẽ ông mặt trời, Em yêu mùa hè quê em, Nắng sớm
- Sử dụng các dụng cụ: trống, thanh gõ, xắc xô, mõ dừa, nơ, hoa
	- Nhạc cụ âm nhạc, trang phục, mũ múa..trống, thanh gõ, xắc xô, mõ dừa, nơ, hoa
	x
	x
	x
	x

	3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 Góc học tập
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	* Trò chơi khám phá: 
	- Trẻ biết sưu tầm các tranh ảnh ở sách báo có hình ảnh về mưa, nắng, các hoạt động ban ngày, ban đêm, hoạt động mùa hè, món ăn mùa hè, thời tiết mùa hè, trang phục mùa hè
- Trẻ biết gài tranh lên bảng khám phá phù hợp chủ đề.
 
	 - Trẻ chọn tranh cài tranh lên bảng khám phá









	-  Tranh, ảnh trong sách báo, kéo, keo, bảng gài, mẫu chơi
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	+ Vì sao có mưa?
+ Chọn đúng trang phục đi mưa
+ Các hiện tượng xảy ra trước khi mưa và khi mưa.
+ Ích lợi và tác hại của mưa
+ Cách phòng tránh khi có mưa
+ Chọn hành vi đúng sai khi đi mưa
	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	+ Làm gì khi đi nắng
+ Những hoạt động khi trời nắng( Phơi quần áo, lúa, rơm, nông sản, đồ dùng)
+ Ích lợi và tác hại của nắng, 
gió
+ Chọn hành vi đúng sai khi đi nắng
	
	 
	x
	
	

	
	
	
	
	+ Ánh sáng có từ đâu?
+ Bầu trời ban ngày và ban đêm
+ Hoạt động ngày và đêm của con người
+ Nhận biết các buổi trong ngày
	
	 
	
	x
	

	
	
	
	
	+  Hoạt động mùa hè
+  Món ăn mùa hè
+ Chọn đúng trang 
phục mùa hè
+ Thời tiết mùa hè
	
	 
	
	
	x

	
	
	 * Trò chơi tư duy
	- Trẻ biết chọn các miếng tranh rời ghép lại thành bức tranh hoàn chỉnh về hiện tượng thời tiết: Mưa, nắng, ông mặt trời, mặt trăng, trang phục mùa hè.
	- Ghép tranh:
+ Ông mặt trời, mặt trăng
+ Cảnh mùa hè, bầu trời ban đêm, trời mưa
+ Cảnh biển
	- Bảng chơi: Ghép tranh.
 - Tranh ảnh rời có chứa chữ, số, kí hiệu. 
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ biết phân loại được trang phục theo mùa, hoạt động mùa hè, món ăn mùa hè, phân loại gió tự nhiên, gió nhân 
tạo, các buổi trong ngày
	- Phân loại được trang phục theo mùa, hoạt động mùa hè, món ăn mùa hè, phân loại gió tự nhiên, gió nhân tạo, các buổi trong ngày


	- Bảng chơi, lô tô trang phục, hoạt động mùa hè, món ăn mùa hè, quạt quay, chong chóng bay, 
các buổi trong ngày.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Tìm ra đoạn đường ngắn nhất  về nhà khi trời tối, trời mưa; đến bãi biển.
	- BC: Tìm đường, bút dạ, Các hình, hoa, cây dây len, số
	
	x
	x
	
	x

	
	
	
	- Trẻ biết lật, ghi nhớ các lô tô giống nhau để tạo thành 1 đôi về  hình ảnh,... thì được ăn và lật tiếp.
	- Cặp đôi giống nhau: Lật hình để tìm cặp đôi giống nhau.
	- BC: Cặp đôi giống nhau  - Lô tô, hình ảnh về mặt trăng, mặt trời, mưa, cầu vồng, trang phục mùa hè, món ăn mùa hè.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ biết nhặt tranh để cài vào chỗ còn thiếu sao cho đủ và theo qui luật hàng 
chéo, thẳng, rồi
đếm.
	- Bù chỗ còn thiếu
	- BC: Bù chỗ còn thiếu
 - Lô tô
	 
	
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ biết so sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc (ABC, AAB, ABB)
	- TC: Xếp theo quy tắc (ABC, AAB, ABB)
	 - BC, Lô tô mặt trăng, mặt trời, mưa, cầu vồng, trang phục mùa hè, món ăn mùa hè.
	x
	x
	x
	x

	
	
	 * Trò chơi ôn luyện
	- Trẻ đếm tìm và tạo nhóm số lượng trong phạm vi 5
	- Trò chơi: Tạo nhóm, tìm đúng số lượng 5
	- BC, lô tô số lượng
	x
	x
	x
	

	
	
	
	- Trẻ biết so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau
	- Trò chơi so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5
	- BC, Lô tô số lượng
	
	
	
	x

	
	
	 * Trò chơi dân gian
	 - Trẻ biết dùng quân xúc sắc để sắc vào hình ảnh nào thì được đi, nhưng phải theo thứ tự lần lượt.
	- Bàn cờ nước, bàn cờ 4 mùa
	 - Bàn cờ, quân xúc sắc
	x
	
	
	x

	
	
	
	- Trẻ biết dùng tay quay những que chắt tự do sau đó nhặt và chấm vào các ô kín sao cho không chạm vào ô bên cạnh
	- Sang xông
	- Que chắt, mẹt
	x
	x
	
	

	
	
	
	 - Trẻ biết dùng tay gẩy các vòng chun sao cho 2 vòng chun chồng lên nhau là được ăn


	- Gẩy chun
	- Dây chun
	
	x
	x
	

	
	
	
	- Trẻ biết dùng hai ngón tay ngón trỏ và ngón giữa để cắp các Cắp đồ dùng, trang phục
	- Cắp đồ dùng, trang phục
	 - Bảng chơi, đồ dùng, trang phục mùa hè
	
	
	x
	x

	
	
	* Trò chơi E- Learning
	- Trẻ biết chơi các trò chơi phù hợp với độ tuổi trên máy tính. Trò chơi E- Learning
	- Trò chơi E- Learning: 
+ Chọn đúng trang phục khi đi nắng đi mưa?
+ Nối đúng hoạt động các buổi trong ngày
 + Lựa chọn cách ứng phó với thay đổi của thời tiết
 + Kéo thả món ăn vào đúng mùa
	Trò chơi E- Learning  trên máy tính.
	x
	x
	x
	x
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Góc sách truyện
	
Truyện hay bé kể
	- Trẻ dùng tranh ảnh, các loại rối ngón, rối dẹt, rối que, rối bàn tay, 
rối khối, mô hình kể thành câu chuyện theo ngôn ngữ của trẻ về chủ đề:  Mưa, nắng, mùa hè, ngày đêm.
- Kể lại sự việc có nhiều tình tiết để người nghe có thể hiểu được.
	- Xem tranh ảnh, xem sách về chủ đề: Mưa, nắng, mùa hè, ngày đêm
	- Tranh ảnh, sách truyện chủ đề: Mưa, nắng, mùa hè, ngày đêm
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Kể chuyện theo tranh ảnh, rối về chủ đề:  Mưa, nắng, mùa hè, ngày đêm
Các buổi trong ngày con làm gì?
Vì sao có mưa? mùa hè của bé

	- Tranh ảnh, các loại rối ngón, rối dẹt, rối que, rối bàn tay, rối khối, mô hình về chủ đề:  Mưa, nắng, mùa hè, ngày đêm
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ biết cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem. Biết chỉ và đọc từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.
	- Đọc thơ chữ to, gắn hình ảnh có trong bài thơ
Che mưa cho bạn, Mùa hạ tuyệt vời, Ông mặt trời óng ánh, Trăng ơi từ đâu đến
	  Các bài thơ chữ to, hình ảnh minh họa bài thơ: Che mưa cho bạn, Mùa hạ tuyệt vời, Ông mặt trời óng ánh, Trăng ơi từ đâu đến
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ biết dùng bút tô màu tranh, tô đồ chữ cái đóng quyển tạo thành sách.
	- Tô màu tranh, chữ rỗng, làm album sách
Tô màu chữ cái rỗng: Mưa, nắng, gió, áo, ô
Sử dụng kí hiệu để vẽ nắng, mưa
	- Tranh tô màu, chữ cái rỗng, bấm ghim, băng dính
	x
	x
	x
	x

	5
	Góc xây dựng
	Bé làm thợ xây
	- Trẻ biết lựa chọn nguyên vật liệu, mô hình: Gạch, cây hoa, thảm cỏ, ngôi nhà, lắp ghép, xếp chồng các khối.. để xây thành khuôn viên: Bãi biển Đồ Sơn, Công viên nước.
 - Biết cất lấy đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định. Biết giới thiệu sản phẩm của góc chơi.
 - Trẻ có ý thức đoàn kết và làm việc theo nhóm, kiên trì thực hiện đến cùng ý tưởng.
	- Xây Công viên nước, Bãi biển Đồ Sơn
	- Tranh mẫu gợi ý xây: Bãi biển Đồ Sơn, công viên nước.
 - Gạch, ống nút, cây xanh, lắp ghép, cậy hoa, thảm cỏ, mô hình nhà, bàn ghế, ô, cầu trượt nước. 
	x
	x
	x
	x
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	Góc vận động
	Vận động thô
	- Trẻ biết tung và bắt bóng tại chỗ.
	- Trò chơi: Tung cao tung giỏi.


	- Bóng nhựa
	x
	
	
	

	
	
	
	- Biết cách chạy điều khiển để diều bay.
	- Trò chơi:Thả diều
	- Diều 
	
	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết dùng vòng ném đúng vào chai.
	- Trò chơi: Ném vòng cổ chai.
	- Vòng, chai nhựa.
	
	
	x
	

	
	
	
	- Trẻ biết bò bằng bàn tay và bàn chân giữa 2 đường kẻ rộng 40cm, dài 3 - 4m.
	- Trò chơi: Thi ai bò nhanh. 
	- Vạch kẻ.
	
	
	
	x

	
	
	Vận động tinh
	- Trẻ biết gấp giấy tạo thành chiếc quạt, chiếc ô.
	- Gấp ô, quạt.
	 - Giấy, keo dán.
	x
	x
	
	x

	
	
	
	- Trẻ biết đóng mở cúc áo, xâu buộc dây giầy, dây áo, dây mũ.
	- Trò chơi: 
Đóng mở cúc
Xâu buộc dây giầy, dây mũ, dây áo.
	- Áo cài cúc, áo,
giầy, mũ xỏ lỗ để xâu dây.
	
	
	x
	x
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	Góc thiên nhiên
	 
	- Trẻ biết sự bay hơi của nước, qua quan sát và làm các thí nghiệm.
 




 









- Trẻ biết về hiện tượng thấm nước của vải và không thấm nước của áo mưa.
	 Làm thí nghiệm: 
- Tìm hiểu sự bay hơi của nước (Cho nước vào một cốc, vào một chai đóng nắp kín, vào một túi nilong buộc kín đánh dấu vị trí nước để góc thiên nhiên cho trẻ quan sát hàng ngày).
 - Dùng một bình nước thủy tinh có vạch kẻ ngang, đặt một miếng bóng kính che miệng bình phơi nắng cho trẻ quan sát và nhận xét.
 - Phun nước vào một mảnh áo mưa bằng túi nilong và vào một mảnh vải, quan sát so sánh.
	- Cốc, chai, túi nilong đựng nước, bút kẻ vạch, lô tô 















-Vải áo mưa bằng túi nilong, một mảnh vải, bình xịt nước.

	x
	
	
	

	 
	 
	 
	- Trẻ biết vật tan - không tan trong nước, ghi lại kết quả trên bảng chơi.
	- Làm thí nghiệm chất tan và không tan trong nước.
	- Chai nước, cốc nhựa, thìa, sỏi, đường, cát, muối
Bảng chơi, lô tô.
	x
	
	
	

	 
	 
	 
	- Trẻ biết tác dụng của nắng làm bay hơi nước.







- Trẻ biết gió thổi làm chuyển động các vật nhẹ.
 
- Trẻ biết gió làm cho bong bóng xà phòng bay.

- Trẻ biết quan sát, nhận xét và ghi kết quả về thí 
nghiệm không khí.
	- Làm thí nghiệm nơi có nắng: 
- Phơi vải
- Một chỗ đổ một ít nước xuống nền hiên, một chỗ dùng khăn ướt lau xuống nền hiên sau đó so sánh sự bay hơi của nước.
- Sự chuyển động của gió: Dùng quạt quạt bông, quạt  giấy, quạt sỏi, quạt vào chậu nước.
- Thổi bong bóng xà phòng.
- Làm thí nghệm: Ai làm tắt nến
Trò chơi: Không khí có nặng không.
	- Vải, chậu nước, giá phơi vải.
 - Nước, khăn lau







- Quạt giấy, bông, giấy, sỏi, chậu nước.
 
- Que thổi, ống xà phòng.


- Nến, cốc thủy tinh, bóng bay
	
	x
	
	

	 
	 
	 
	- Trẻ biết ích lợi của ánh sáng với cây.




	- Cho trẻ quan sát và nhận xét hai chậu cây một chậu cây bị che kín sau đó ghi kết quả bằng cách gài tranh hoặc vẽ hình ảnh.
	- Hai chậu cây, bảng, tranh lô tô, bút, giấy vẽ, sáp màu



	
	
	x








	

	 
	 
	 
	- Trẻ biết vật nổi, vật chìm trong
nước, chọn tranh
cài bảng phù hợp.
	- Làm thực nghiệm
vật nổi vật, chìm.

	- Sỏi, bông, xốp, lá cây, bóng...
	
	
	x
	

	 
	 
	 
	- Trẻ biết pha trộn 2 - 3 màu nước tạo ra màu mới.
	- Trẻ pha màu nước và quan sát sự đổi màu của nước.
 

	 - Nước, màu nước, lọ nhựa, thìa, khăn lau, bảng pha màu
	
	
	
	x












VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: “ BÉ VỚI MƯA”
Thứ hai, ngày 04 tháng 04 năm 2022
Tên hoạt động học:  DẠY HÁT CHO TÔI ĐI LÀM MƯA VỚI
Thuộc lĩnh vực: Phát triển thẩm mĩ
1. Mục đích - yêu cầu
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, hát thuộc lời bài hát: Cho tôi đi làm mưa với. Phát triển tai nghe nhạc cho trẻ qua trò chơi 
Vũ điệu bé yêu và bài hát nghe Mưa rơi.
- Trẻ hát rõ lời, đúng giai điệu, đúng nhạc bài hát Cho tôi đi làm mưa với. Thực hiện được các vận động theo nhạc khi chơi trò chơi và cảm nhận được giai điệu tha thiết của bài hát nghe.
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động.
2. Chuẩn bị:
- Nhạc bài hát trên máy tính: Cho tôi đi làm mưa với (nhạc không lời), Mưa rơi
- Dụng cụ âm nhạc (xắc xô, phách, trống), nhạc chơi trò chơi( nhạc nhanh, chậm). 
- Trang phục dân tộc của cô.
3. Tiến hành:
*Hoạt động 1: Trốn mưa
- Cho trẻ chơi trò chơi: Trốn mưa 2 lần
- Hỏi trẻ:
+ Có bạn nào bị ướt không?Vì sao?
+ Mưa có tác dụng gì với con người, con vật và cây cối?
- Cô khái quát: Mưa làm cho cây hoa tươi tốt, giúp ích cho con người và mọi vật.
*Hoạt động 2: Cho tôi đi làm mưa với
- Cô cho trẻ lấy ghế về tổ ngồi theo hình chữ U
- Cô giới thiệu bài hát: Cho tôi đi làm mưa với  Sáng tác: Hoàng Hà
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 kết hợp với nhạc thể hiện tình cảm, ánh mắt, cử chỉ
- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả.
+ Bài hát có giai điệu như thế nào?
- Cô hát lần 2 không nhạc rõ lời.
- Dạy trẻ hát 3 - 4 lần cho thuộc. (Cô sửa sai cho trẻ)
- Trẻ thi đua theo tổ nhóm, cá nhân luân phiên.
 - Cô cho trẻ hát theo nhạc. Chú ý sửa cho trẻ hát đúng giai điệu, rõ lời, đúng nhạc. (Với trẻ hát nhỏ, hát chưa rõ lời, chưa thuộc lời cô khuyến khích động viên trẻ để trẻ mạnh dạn, gọi trẻ lên hát cùng các nhóm bạn nhiều lần)
- Cô giới thiệu vận động gõ đệm theo tiết tấu chậm.
- Cô hát kết hợp gõ đệm một lần bằng xắc xô.
- Cho trẻ hát và vỗ tay theo tiết tấu chậm 1 lần.
- Cô hỏi lại tên bài hát, tên tác giả.
* Hoạt động 2: Nghe hát Mưa rơi
- Cô giới thiệu tên bài hát: Mưa rơi dân ca Xá ( Cô mặc trang phục dân tộc biểu diễn hát cho trẻ nghe)
- Hát cho trẻ nghe 1 lần thể hiện tình cảm bài hát.
+ Hỏi trẻ tên bài hát?
+ Hỏi cảm nhận của trẻ khi nghe bài hát.
- Cô giới thiệu nội dung: Bài hát nói về vùng núi Tây Bắc khi đón những cơn mưa về thì cây cối tốt tươi, trăm hoa đua nở, các loài chim thi nhau hót làm cho cảnh đẹp ở miền núi càng đẹp hơn.
- Cô hát lần 2 kết hợp múa minh họa.
*Hoạt động 3: Vũ điệu bé yêu
- Cô giới thiệu trò chơi: Vũ điệu bé yêu
- Cách chơi: Trẻ nghe nhạc và nhảy theo điệu nhạc: Nhạc nhanh trẻ nhảy nhanh - vui nhộn, nhạc chậm - tha thiết trẻ nhảy chậm, khiêu vũ nhẹ nhàng.
- Cho cá nhân trẻ lên chơi cùng cô.
- Cho nhóm trẻ lên chơi.
- Cả lớp chơi 1-2 lần.
- Cô nhận xét khuyến khích trẻ vui chơi.
- Động viên, tuyên dương trẻ.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 
- Quan sát trẻ, trò chuyện với phụ huynh về tình trạng sức khỏe trẻ trong giờ đón trả trẻ.
- Quan sát tình trạng sức khỏe của trẻ trong hoạt động học, hoạt động ngoài trời và vệ sinh ăn ngủ.
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Quan sát, đánh giá trong hoạt động đón trả trẻ, học, hoạt động chiều.
3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ
- Quan sát, đánh giá trong hoạt động học, trong góc chơi.

Thứ ba, ngày 05 tháng 04 năm 2022
Hoạt động học: KHÁM PHÁ MƯA
Thuộc lĩnh vực: PTNT- KPKH                     
1. Mục đích - yêu cầu:
- Trẻ biết được 1 số hiện tượng thời tiết khi có mưa (mây đen, sấm chớp, mưa to, mưa nhỏ, sét, gió), biết được ích lợi, tác hại của mưa đối với đời sống của con người, con vật, cây cối và cách trú mưa an toàn.
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý và ghi nhớ có chủ định, khả năng tư duy phán đoán một số hiện tượng thời tiết khi mưa và cách tránh- trú mưa an toàn.
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn sức khỏe khi thời tiết thay đổi, không chơi ngoài trời khi trời mưa.
2. Chuẩn bị:
- Nhạc bài hát: Mây trắng mây đen
- Bảng, bút dạ
- Video hiện tượng mưa, gió, giông, sấm chớp; ích lợi và tác hại của mưa; cách trú mưa an toàn.
- Một số mô hình để xung quanh lớp để trẻ chơi trò chơi Trú mưa: Cây, nhà, ô
- Lô tô vẽ hình ảnh khi trời mưa
- Tranh quá trình tạo mưa, thẻ số, bảng chơi.
3 .Tiến hành:
*Hoạt động 1: Thử tài của bé
- Cô cho trẻ chơi: Lộn cầu vồng
+ Cầu vồng thường có khi nào?
+ Con gặp mưa bao giờ chưa?
+ Gặp trời mưa mọi người làm gì để tránh bị ướt?
- Cho trẻ kể về hiện tượng mưa trẻ biết (kể theo kinh nghiệm)
- Cô ghi lại ý kiến của trẻ lên bảng bằng kí hiệu, hình ảnh.
*Hoạt động 2: Bé khám phá trời mưa
- Cô cho trẻ xem video hiện tượng trời mưa trên ti vi
- Hỏi trẻ: 
+ Xem Video gì? (Cô khẳng định lại video: Khi trời có mưa)
+ Khi sắp mưa bầu trời như thế nào? ( Mây đen, gió, bụi.); ( Với trẻ chưa trả lời được cô sử dụng câu hỏi: Trời sắp mưa thì mây như thế nào?)
+ Trong cơn mưa có hiện tượng gì xảy ra? ( Mưa, nước chảy, tiếng ồn, gió, lá rụng, sấm, sét, chớp…)
+ Gió thổi như thế nào?
+ Sấm chớp và sét có nguy hiểm không?
+ Gặp trời mưa mọi người cần làm gì?
+ Trú mưa như thế nào để đảm bảo an toàn?
+ Nếu có việc cần thiết phải đi ra ngoài trời mưa thì phải làm thế nào? ( Với trẻ chưa trả lời được cô sử dụng câu hỏi: Con làm gì để che mưa ?)
=> Cô khái quát lại: Mưa là một hiện tượng tự nhiên. Trước khi trời mưa có mây đen, gió, sấm chớp. Mưa sẽ làm ướt mọi vật nên khi mưa mọi người dùng ô, mặc áo mưa đỡ ướt. Khi trời mưa nên trú mưa ở nơi an toàn như: Mái hiên, trong nhà; không đứng gần cây to, cây cột điện.
- Hỏi trẻ:
+ Mưa có ích lợi gì? (Cô khẳng định: Mưa tạo ra nước giúp con người, cây cối, con vật, nếu không mưa sẽ hạn hán)
+ Mưa quá nhiều thì sao? (Lũ lụt)
=> Cô khái quát lại: Mưa đem lại lợi ích cho con người. Cung cấp nước ăn, uống, nước sinh hoạt, lao động sản xuất. Mưa nhiều sẽ dẫn đến nhiều hậu quả nghêm trọng như: Lũ lụt gây chết người, chết con vật, phá hỏng mùa màng, phá hỏng nhiều công trình. 
Trò chơi: Mưa to- mưa nhỏ
- Kiểm tra bảng ghi ban đầu.
- Nhận xét: Trước khi mưa có gì? (Bổ sung ý kiến đúng)
+ Trong cơn mưa.
+ Ích lợi của mưa.
+Tác hại của mưa.
*Hoạt động 3:  Bé nào chọn đúng
* Trò chơi 1: Chọn hình ảnh khi trời mưa
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Trẻ vừa đi vừa hát, khi cô nói chọn  tranh đúng khi trời mưa trẻ tìm nhanh 1 tranh vẽ bầu trời mưa giơ lên. Cô và các bạn cùng kiểm tra.
- Cô nhận xét kết quả chơi của trẻ, tuyên dương trẻ.
* Trò chơi 2: Chọn nơi trú mưa
- Cô cho trẻ chơi trò chơi Trú mưa
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Trẻ cùng dắt tay nhau đi chơi khi có hiệu lệnh mưa to thì chạy tìm nơi trú ẩn an toàn.
- Cô và trẻ cùng kiểm tra kết quả, động viên khen ngợi trẻ.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 
- Quan sát trẻ, trò chuyện với phụ huynh về tình trạng sức khỏe trẻ trong giờ đón trả trẻ.
- Quan sát tình trạng sức khỏe của trẻ trong hoạt động học, hoạt động ngoài trời.
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Quan sát, đánh giá trong hoạt động học, trong góc chơi.
3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ
- Quan sát, đánh giá trong hoạt động học, trong góc chơi và vệ sinh ăn ngủ.



Thứ tư, ngày 06 tháng 04 năm 2022
Tên hoạt động học: THƠ CHE MƯA CHO BẠN ( Dạy đa số trẻ đã biết)
Thuộc lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
1.  Mục đích - yêu cầu:
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung, hiểu được nghĩa của từ láy “Ào ào” trong bài thơ. Đọc diễn cảm và có thể đóng vai các nhân vật trong bài thơ.
- Trẻ đọc thơ rõ ràng mạch lạc, đúng nhịp 3/2 nhấn giọng vào từ láy, thể hiện được tình cảm khi đọc thơ.
- Giáo dục trẻ biết đội mũ, che ô khi đi trời mưa và nói lời cảm ơn khi được giúp đỡ.
2. Chuẩn bị:
- Bài thơ “Che mưa cho bạn”
- Tranh cử động theo nội dung bài thơ.
- Nhạc bài hát: Cho tôi đi làm mưa với, âm thanh tiếng nước chảy trên máy tính.
- Mỗi trẻ 1 ghế, 2 chiếc ô.
- Mũ, áo nhân vật: Nhím, Gà con, Ếch.
3. Tiến hành: 
*Hoạt động 1: Mưa to mưa nhỏ. 
 - Cho trẻ chơi trò chơi: “Mưa to mưa nhỏ”
+ Hỏi trẻ chơi trò chơi gì?
+ Khi đi ra ngoài mưa dùng gì để che mưa?  
- Giáo dục trẻ biết đội mũ, che ô khi đi trời mưa.
-> Cô khái quát, dẫn dắt giới thiệu bài thơ: Có một bạn gà con đi chơi thì gặp mưa để biết điều gì đã xảy ra với gà con, trẻ cùng cô tìm hiểu bài thơ “ Che mưa cho bạn ” của tác giả Nguyễn Thị Thảo.
* Hoạt động 2: Che mưa cho bạn.  
- Cô đọc cho trẻ nghe lần 1 diễn cảm, kết hợp cử chỉ điệu bộ ánh mắt.
- Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả? 
- Cho trẻ làm các hạt mưa bay vận động theo lời bài hát: “Cho tôi đi làm mưa với” chuyển đội hình về ngồi 2 vòng cung
- Cô đọc lần 2 kết hợp với tranh cử động.  
* Đàm thoại:
+ Trẻ gặp ai? Trong bài thơ nào? 
+ Khi ông trời nổi sấm chớp thì điều gì đã xảy ra? Ngoài mưa ra còn ai bị ướt?
 Cô trích dẫn đoạn thơ:
                                      “ Gió thổi dồn mây đen
                                         Ông trời nổi sấm chớp
                                         Mưa trút xuống ào ào
                                         Gà đi về nơi nào
                                         Ôi gà con ướt lạnh”
- Hỏi trẻ nhận xét về từ  “ào ào” (trẻ nêu cảm nhận theo ý hiểu)
- Cô giảng từ “ào ào” có nghĩa là khi trơi mưa rất to, nhiều hạt mưa rơi xuống tạo ra những tiếng ào ào như thác nước đang chảy.
 Cho trẻ nghe âm thanh tiếng nước chảy ào ào trên máy tính.
+ Ai đã lấy ô che cho gà?
+ Gà con đã nói gì với các bạn?  
+ Câu thơ nào cho biết điều đó?
+ Khi có người giúp con sẽ nói như thế nào?
=> Giáo dục trẻ biết giúp đỡ mọi người xung quanh và bạn bè khi gặp khó khăn và biết nói lời cảm ơn khi được giúp đỡ.
- Trò chơi “Trú mưa”
- Trẻ làm các chú gà đi chơi khi nghe tiếng sấm các chú gà đi lấy ghế về  ngồi hình U.
*Hoạt động 3: Bé đọc thơ
- Nghe cô đọc lại bài thơ 1 lần.
- Cho cả lớp đọc 2 lần.
- Cho trẻ đọc dưới hình thức thi đua: Tổ, nhóm, cá nhân xen kẽ. (Cô chú ý sửa ngọng, động viên trẻ đọc diễn cảm đúng nhịp 2/3, nhấn vào từ láy “ào ào”. Động viên khen ngợi trẻ).
- Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả.
- Cả lớp đọc lại bài thơ 1 lần.
*Hoạt động 4: Hoạt cảnh Che mưa cho bạn.
 - Cô cho trẻ đóng hoạt cảnh: Che mưa cho bạn.
- Trẻ đóng vai nhân vật: Gà, nhím, ếch thể hiện hành động phù hợp nhân vật theo nội dung câu thơ.
- Lần 1: Cô hướng dẫn trẻ
- Lần 2: Trẻ tự đóng vai
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 
- Quan sát trẻ, trò chuyện với phụ huynh về tình trạng sức khỏe trẻ trong giờ đón trả trẻ.
- Quan sát tình trạng sức khỏe của trẻ trong hoạt động ngoài trời và vệ sinh ăn ngủ.
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Quan sát, đánh giá trong hoạt động học, trong góc chơi, hoạt động ngoài trời.
3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ
- Quan sát, đánh giá trong hoạt động học, trong góc chơi.

Thứ 5 ngày 07 tháng 4 năm 2022
Hoạt động học: STEAM DỰ ÁN BÉ LÀM CHIẾC Ô XINH (TIẾT 1)
Thuộc lĩnh vực: Phát triển thẩm mĩ
S - Khoa học:  Biết được cấu tạo của chiếc ô. Chất liệu làm: Tán ô vải dù, vải mưa, túi ni lông ít thấm nước; Cán ô là ống nhựa, ống tre chân( đế) ô là hộp sữa, chai lọ nhựa, hộp giấy.
T - Công nghệ: Sử dụng máy tính, Iphone, video về Chiếc ô xinh
E - Chế tạo: Quá trình trẻ sử dụng các nguyên vật liệu để tạo thành chiếc ô theo ý tưởng của trẻ.
A - Nghệ thuật: Thiết kế chiếc ô, dán, gắn dính, trang trí cho chiếc ô.
M - Toán học: Chiều dài của thân ô, chiều rộng của tán ô, đếm thanh của tán ô, hình của tán ô là hình tròn.
1. Mục đích - yêu cầu:
- Trẻ biết cấu tạo của chiếc ô. Biết ô che mưa được là nhờ tán ô rộng và làm bằng những chất liệu vải bạt, vải dù, vải mưa, lá cọ, lá dừa, không thấm nước. Hiểu tác dụng của chiếc ô trong cuộc sống.
- Trẻ biết lựa chọn vật liêu: ống nhựa, ống tre, nan tre, túi bóng nilong, giấy gói hoa, lá cây,vải bạt …phối hợp các kĩ năng như: vẽ nét thẳng, xiên, cong… cắt, dính, dán, trang trí, lắp ghép các phần của chiếc ô với nhau tạo thành ô. Phát triển kĩ năng quan sát, khả năng ghi nhớ, trí tưởng tượng cho trẻ.
- Hứng thú tích cực hoạt động, biết giữ gìn bảo quản sản phẩm làm được. Ứng dụng hiểu biết về chiếc ô trong thực tế.
2. Chuẩn bị:
- Video Chiếc ô xinh
- Ba chiếc ô mẫu: 
+ Chiếc ô làm bằng túi bóng nilong thân bằng ống nhựa, đế bằng hộp sữa 
+ Chiếc ô làm bằng giấy bóng gói hoa thân bằng ống tre, đế bằng hộp nhựa
+ Chiếc ô làm bằng lá cây thân bằng ống tre, đế bằng hộp bìa catong.
- Ống nhựa, ống tre, nan tre, túi bóng nilong, giấy gói hoa, lá cây, băng dính, hồ dán…đế ô bằng các hộp, chai lọ, hộp bìa catong, sỏi, đất nặn, túi cát. Tán ô bằng các nan đã gắn sẵn.
- Nhạc các bài: Cho tôi đi làm mưa với
3. Lập kế hoạch tiến hành bài giảng Steam dự án: Làm chiếc ô
Hoạt động 1: Nêu vấn đề
- Chiếc ô để làm gì?
Hoạt động 2: Khám phá và tìm giải pháp
- Tại sao chiếc ô che nắng che mưa được.
- Các bộ phận của chiếc ô
Hoạt động 3: Lên kế hoạch hoạt động
- Thảo luận về nguyên liệu làm làm chiếc ô
- Lên ý tưởng, các bước để làm chiếc ô
Hoạt động 4: Thiết kế
- Vẽ, dán, dính, ghép chiếc ô
Hoạt động 5: Chế tạo
- Làm chiếc ô theo thiết kế
Hoạt động 6: Đánh giá
- Trưng bày và giới thiệu sản phẩm của trẻ/ nhóm trẻ.
- Tự đánh giá sản phẩm của nhóm mình/nhóm bạn
- Có thể cải thiện sản phẩm nếu cần thiết.
4. Tổ chức thực hiện:
Tiết 1: BÉ THIẾT KẾ Ô XINH
* Hoạt động 1: Nêu vấn đề
- Cho trẻ chơi trò chơi: Trời nắng trời mưa
- Hỏi trẻ: 
+ Đi chơi có vui không ?
+ Có bạn nào bị ướt không ? Vì sao?
+ Đi mưa cần có gì?
- Cô khái quát lại đi mưa cần che ô.
* Hoạt động 2: Khám phá và tìm giải pháp
- Cho trẻ xem video Chiếc ô xinh
- Hỏi trẻ xem video gì? 
- Đàm thoại:
+ Chiếc ô có cấu tạo như thế nào?
+ Có mấy phần? (đế ô, thân ô, tán ô)
+ Trẻ đếm các phần trên tán ô?
+ Ô mang lại ích lợi gì?( che mưa, che nắng)
+ Vì sao ô che được mưa? (tán rộng, vải không thấm nước)
- Cô giới thiệu: chiếc ô có 3 phần (đế ô, thân ô và tán ô; trong tán ô có phần khung và phần tán), ô làm bằng vải dù không thấm nước nên che được mưa.
+ Khi đi mưa che ô có bị ướt không?
* Hoạt động 3: Lên kế hoạch hoạt động
- Cho trẻ xem ba chiếc ô mẫu gợi hỏi từng chiếc ô
+ Chất liệu: Tán ô, thân ô và đế ô.
+ Tán ô hình gì? Có những gì?
+ Ghép làm sao để chiếc ô chắc chắn không bị đổ?
- Cho trẻ bàn bạc, thảo luận chọn mẫu ô để làm.
- Hỏi trẻ thích làm chiếc ô bằng nguyên liệu gì? Làm như thế nào? Làm cùng ai? (Tạo nhóm). Dự kiến chiếc ô to, chiếc ô nhỏ, chất liệu gì.
- Cô cho trẻ xem các nguyên vật liệu làm: Ống nhựa, ống tre, nan tre, túi bóng nilong, giấy gói hoa, lá cây, băng dính, hồ dán…đế ô bằng các hộp, chai lọ, hộp bìa catong sỏi, đất nặn, túi cát. Một số tán ô bằng các nan đã gắn sẵn.
- Hỏi trẻ thích làm chiếc ô bằng gì? Làm cùng ai?
- Cho trẻ nêu các bước làm chiếc ô.
+ Chọn đế bằng khối hộp, chai lọ nhựa
+ Ghép ống nhựa (ống tre) vào đế làm thân ô.
+ Trang trí tán ô: dán, dính gắn bằng túi bóng nilong, giấy gói hoa, lá cây
+ Dán như thế nào để tán ô chắc chắn
+ Để chiếc ô không bị đổ cần làm gì?
- Cho trẻ chọn nguyên liệu để làm ô.
* Hoạt động 4: Thiết kế
- Trẻ về các nhóm làm chiếc ô theo kế hoạch của trẻ
- Trẻ vẽ bản thiết kế và bàn bạc về bản thiết kế mà trẻ vẽ.
- Giáo viên bao quát và giúp đỡ trẻ thực hiện 
- Hỏi trẻ: Bản vẽ đã đủ các chi tiết của chiếc ô chưa? Cần bổ sung thêm gì?
- Chọn một bản thiết kế mà nhóm thích nhất để chế tạo chiếc ô vào tiết học sau.
Tiết 2: BÉ LÀM CHIẾC Ô XINH
* Gây hứng thú cho trẻ
- Cho trẻ chơi trò chơi: Che ô
- Trò chuyện với trẻ về dự án làm chiếc ô
- Trẻ lấy bản thiết kế của nhóm về nhóm thực hiện.
* Hoạt động 5: Chế tạo
- Trẻ nghe nhạc vận động nhẹ nhàng về  nhóm làm chiếc ô theo bản thiết kế của mình 
- Sử dụng các nguyên liệu phù hợp ghép lại với nhau, dính, dán, trang trí để tạo thành chiếc ô.
- Giáo viên quan sát và trợ giúp nếu trẻ gặp khó khăn trong quá trình ghép thân ô.
- Trẻ đếm số nan trên khung của tán ô.
* Hoạt động 6: Đánh giá
- Cô cho trẻ mang chiếc ô lên trưng bày và giới thiệu về sản phẩm của mình.
- Hỏi trẻ:
+ Chiếc ô làm bằng chất liệu gì?
+ Chiếc ô được ghép bằng các phần nào?
- Cho trẻ nói lên cách làm chiếc ô của trẻ.
- Nếu trẻ chưa làm xong hoặc chưa đủ yêu cầu hoặc chiếc ô không đứng được, dán chưa kín tán, cô gợi ý:
+ Nếu được làm lại sẽ làm như thế nào?
+ Nếu làm tiếp sẽ làm gì?
+ Cho trẻ thêm thời gian chỉnh sửa.
- Chơi trò chơi: Che ô
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 
- Quan sát trẻ, trò chuyện với phụ huynh về tình trạng sức khỏe trẻ trong giờ đón trả trẻ.
- Quan sát tình trạng sức khỏe của trẻ trong hoạt động học, hoạt động ngoài trời và vệ sinh ăn ngủ.
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Quan sát, đánh giá trong hoạt động đón trả trẻ, học, trong góc chơi.
3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ
- Quan sát, đánh giá trong hoạt động học, trong góc chơi và hoạt động chiều.






Thứ sáu, ngày 08 tháng 04 năm 2022
Tên hoạt động học:  TUNG BÓNG LÊN CAO VÀ BẮT BÓNG BẰNG HAI TAY
Thuộc lĩnh vực: Phát triển thể chất
1. Mục đích - yêu cầu:
- Trẻ biết tung bóng lên cao và  bắt bóng bằng 2 tay 4 lần liên tiếp, biết chơi trò chơi cùng với bóng.
- Rèn kỹ năng phối hợp mắt, tay  khi tung lên cao, bắt bóng bằng 2 tay không ôm bóng vào người, không làm rơi bóng.
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động, biết phối hợp với bạn bè, biết chờ đến lượt. 
2. Chuẩn bị:
- 30 quả bóng nhựa, 4 rổ cao đựng bóng.
- 10 rổ nhỏ có buộc dây chun phía dưới đáy rổ vừa cỡ chân trẻ, 4 rổ to đựng bóng chơi trò chơi.
- 1 xắc xô to, 1 quả bóng to.
- Trang phục gọn gàng. Sân tập sạch sẽ thoáng mát.
- Máy vi tính có nhạc bài hát: Mùa hè đến
3.Tiến hành:
*Hoạt động 1: Ngày hội thể thao.
- Cô giới thiệu chương trình "Ngày hội thể thao" 
- Chương trình: "Ngày hội thể thao" gồm 3 phần chơi: Đồng diễn, Tài năng, Chung sức.
- Khởi động: Tặng mỗi trẻ 1 quả bóng, cho trẻ đi, chạy với các kiểu: Mũi chân, gót chân, đi khom lưng, chạy nhanh, chậm theo đội hình tự do, sau đó về 4 hàng ngang theo tổ. 
*Hoạt động 2: Cùng nhau thi tài
+ Phần 1: Đồng diễn với bóng
- Tập trên nền nhạc bài hát: Mùa hè đến 
- Tay: Đưa bóng ra trước lên cao ( ĐTNM )
- Bụng: Đứng cầm bóng lên cao nghiêng người sang 2 bên.
- Chân: Hai tay đưa bóng ra trước khụy gối.
- Bật: Bật chụm tách chân
+ Phần 2: Tài năng: Tung và bắt bóng bằng 2 tay
- Hỏi trẻ các trò chơi với bóng? 
- Cho trẻ chơi theo ý thích. 
- Cho trẻ chuyển đội hình 2 hàng dọc quay vào nhau. 
- Cô giới thiệu vận động: Tung và bắt bóng bằng 2 tay.
- Cô tập lần 1 cho trẻ nhận xét cách tập.
- Cô tập lần 2 và phân tích động tác: Tư thế chuẩn bị: Đứng tự nhiên 2 tay cầm bóng, lòng bàn tay ngửa, các ngón tay mở tự nhiên ôm lấy nửa dưới của quả bóng. Khi có hiệu lệnh tung bóng thẳng lên cao, mắt nhìn theo bóng, quan sát đoán điểm rơi của quả bóng để di chuyển bắt lấy bóng. Khi bắt bóng đưa 2 tay ra lòng bàn tay mở ngửa lên để đỡ bóng. Cứ như thế tung và bắt bóng 4 lần liên, để bóng vào rổ và về cuối hàng.
- Lần 1: Lần lượt cho 2 trẻ lên tập cho đến hết, cô bao quát sửa sai cho trẻ.
- Lần 2: Thi đua 2 tổ, cho 3 trẻ ở từng hàng lên tập, tổ nào tung và bắt được nhiều bóng là thắng.  
- Hỏi lại trẻ tên vận động? 
+ Phần 3: Chung sức: Chuyển bóng bằng chân
- Cô giới thiệu tên trò chơi: Chuyển bóng bằng chân
- Cách chơi: Chia trẻ thành 2 đội, lần lượt 2 bạn trong đội lên lấy rổ xỏ dây vào bàn chân phải, để bóng rổ khéo léo dùng chân đi về đích sao cho không làm rơi bóng trong rổ. 
- Luật chơi: Trẻ đi không làm rơi bóng, đội chuyển được nhiều bóng là đội chiến thắng.
[bookmark: _GoBack]- Cho trẻ chơi 2 lần đổi rổ sang chân trái
- Cô và trẻ cùng kiểm tra kết quả của 2 đội. Tuyên dương trẻ sau mỗi lần chơi. 
 *Hoạt động 3: Bé cùng thư giãn.
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng quanh sân. 
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 
- Quan sát trẻ, trò chuyện với phụ huynh về tình trạng sức khỏe trẻ trong giờ đón trả trẻ.
- Quan sát tình trạng sức khỏe của trẻ trong hoạt động học, hoạt động ngoài trời và vệ sinh ăn ngủ.
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Quan sát, đánh giá trong hoạt động đón trả trẻ, học, trong góc chơi và hoạt động chiều.
3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ
- Quan sát, đánh giá trong hoạt động học, trong góc chơi.
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